
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-BVTT  Kon Tum, ngày      tháng 4 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-

BYT, các Thông tư khác liên quan có các quy định về đăng ký KCB ban 

đầu, tuyến, hạng, chuyển tuyến KCB BHYT 
_________ 

 

I. Cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn  

Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum là Bệnh viện 

chuyên khoa tuyến tỉnh hạng III. 

II. Kết quả tổ chức thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT, các 

Thông tư khác liên quan có các quy định về đăng ký KCB ban đầu, tuyến, 

hạng, chuyển tuyến KCB BHYT (Thông tư số 09/2019/TT-BYT, Thông tư 

số 30/2020/TT-BYT, Thông tư số 36/2021/TT-BYT, Thông tư số 

27/2018/TT-BYT, Thông tư số 28/2018/TT-BYT,…) và Chỉ thị số 25/CT-

BYT (sau đây gọi tắt là Thông tư 40 và các văn bản liên quan) 

1. Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo 

hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh: 

Công văn số 81/BVTT-TCHC-KHTC ngày 25/8/2023 của Bệnh viện 

Tâm thần về việc bảo mật, an toàn thông tin khám bệnh, chữa bệnh BHYT. 

Công văn số 52/BVTT-TCHCKHTC ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 

Bệnh viện Tâm thần về việc đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT trong dịp 

Tết Nguyên đán Giáp Thìn. 

Công văn số 84-CV/CB ngày 25/3/2024 của Chi bộ Bệnh viện Tâm thần 

về việc phổ biến, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTT; tuyên 

truyền thành tựu đối ngoại Việt Nam. 

2. Công tác truyền thông, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp 

luật về khám bệnh, chữa bệnh và bảo hiểm y tế: 

Bệnh viện thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT đến cán 

bộ viên chức, người lao động về chính sách BHYT qua các buổi giao ban của 

đơn vị. 

3. Công tác rà soát, quy định cụ thể tuyến của các cơ sở khám chữa 

bệnh và chuyển tuyến giữa các cơ sở trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản 

lý: 

a) Văn bản quy định cụ thể tuyến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa 

bàn:   
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- Công văn số 2501/SYT-NVYD ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Sở Y tế 

về việc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon 

Tum. 

- Thực hiện Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/3013 Thông tư quy 

định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

b) Các quyết định về số giường bệnh cụ thể tại các cơ sở khám chữa 

bệnh do sở Y tế quản lý trên địa bàn:  

Quyết định 884/QĐ-SYT ngày 27/12/2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch y tế, dân số năm 2024; 

c) Văn bản quy định về chuyển tuyến giữ các cơ sở khám chữa bệnh trên 

địa bàn. 

4. Kết quả xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, trong đó có 

quy định tiêu chuẩn nhập viện điều trị nội trú phù hợp với yêu cầu chuyên 

môn, điều kiện trang thiết bị và nhân lực tai các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc quyền quản lý của Sở Y tế: 

- Tỷ lệ % các mã bệnh phổ biến được xây dựng hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị, nhập viện nội trú: 30%. 

5. Công tác tổ chức kiểm tra công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh (chú trọng kiểm tra việc chỉ định điều 

trị nội trú): 

Thực hiện Quy trình giám định bảo hiểm y tế, hàng quý cơ quan BHXH 

tổ chức giám định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại đơn vị. 

III. Công tác phân bổ thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 

tại các cơ sở khám chữa bệnh (theo năm) 

IV. Tình hình người tham gia bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh 

1. Số lượt khám bệnh, chữa bệnh theo tuyến (Bảng 1)  

2. Số lượt khám bệnh, chữa bệnh theo đa khoa, chuyên khoa tại các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh (Bảng 2) 

TT Cơ sở khám 

chữa bệnh 

theo chuyên 

khoa 

Tổng số nhân lực 

tham gia trực tiếp 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Tổng số 

bệnh 

nhân đến 

khám, 

chữa 

bệnh 

Số bệnh nhân điều 

trị nội trú 

 Bác sỹ Khác Tổng số  Số lượng 

thông 

tuyến 

1 Đa khoa      

2 Chuyên khoa      

 a) Tâm thần 10 26 751 77  
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3. Mười bệnh có tỷ lệ nhập viện điều trị nội trú cao nhất tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh (Bảng 3)  

TT 

Bệnh điều trị 

nội trú theo             

đa khoa,               

chuyên khoa 

Tên bệnh  Mã bệnh ICD-10 

(theo Quyết định 

4469/QĐ-BYT 

ngày 28/10/2020) 

Ghi 

chú 

II. Chuyên khoa(*)   

1 Tâm thần Rối loạn tâm thần và ứng xử liên 

quan uống rượu -Mental and 

behavioural disorders due to use 

of alcohol 

F10  

2 Tâm thần Tâm thần phân liệt, rối loạn 

dạng phân liệt và hoang tưởng - 

Schizophrenia, schiztypal and 

delusional disorders 

F20- F29  

3 Tâm thần Rối loạn tâm thần và nhân cách 

khác - Other mental and 

behavioural disorders 

F04-F09 ,F50-

F69, F80-F99 

 

 

4 Tâm thần Loạn thần kinh, rối loạn gắn liền 

với các yếu tố stress và các rối 

loạn thuộc thân thể - Neurotic, 

sterss - related and somatoform 

disorders 

F40-  F48 

 

 

5 Tâm thần Động kinh -Epilepsy G40-  G41  

V. Một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập (quá tải bệnh viện, 

thủ tục hành chính, gia tăng chi phí, bảo đảm quyền lợi, giám định, công tác 

cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế (vật tư y tế) tại trạm y tế xã,…) 

Bệnh viện Tâm thần mới thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 

01/8/2023, hiện dịch vụ kỹ thuật tại bệnh viện triển khai chưa nhiều, trang thiết 

bị còn thiếu nhiều (giường bệnh, máy xét nghiệm, X-quang…), cơ sở hạ tầng 

chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng. 

VI. Đề xuất, kiến nghị: Không./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo BVTT; 

- Lưu: VT, TC-HC-KH-TC. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Trọng Trí 
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